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	​QUỐC HỘI


Luật số:       /2018/QH14
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



Ơ
	DỰ THẢO 2


LUẬT
 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẶC XÁ 

SỐ 07/2007/QH12
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá số 07/2007/QH12.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật đặc xá số 07/2007/QH12

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:


“2. Trong trường hợp đặc biệt, Chủ tịch nước quyết định đặc xá đối với người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân không phụ thuộc vào thời điểm theo quy định tại khoản 1 Điều này.”.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Thủ tục trình Chủ tịch nước ban hành Quyết định về đặc xá
Theo yêu cầu của Chủ tịch nước hoặc trong trường hợp xét thấy cần thiết, Chính phủ chủ trì, phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, lập Tờ trình để Chủ tịch nước xem xét, ban hành Quyết định về đặc xá. Tờ trình của Chính phủ phải được trình lên Chủ tịch nước chậm nhất là 60 ngày trước khi diễn ra sự kiện trọng đại hoặc ngày lễ lớn của đất nước.”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

“Điều 9. Công bố và thông báo Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước
Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước được công bố và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Sau khi Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước được công bố thì được niêm yết tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ.”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau:
“1. Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phạm tội lần đầu;
b) Chấp hành tốt quy chế, nội quy của trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động; trong quá trình chấp hành hình phạt tù được xếp loại cải tạo tốt; 
c) Đã chấp hành án phạt tù được một thời gian do Chủ tịch nước quyết định nhưng ít nhất là một phần hai thời gian đối với án phạt tù có thời hạn, nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù; đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 15 năm đối với án phạt tù chung thân, nếu sau khi đã được giảm xuống tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm sau đó không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù;
d) Đối với người bị kết án phạt tù về các tội phạm về tham nhũng hoặc một số tội phạm khác được Chủ tịch nước quyết định trong mỗi lần đặc xá thì phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác;
đ) Khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.”.
b) Sửa đổi, bổ sung các điểm a, d và đ khoản 2 Điều 10 như sau:

“a) Đã lập công lớn trong thời gian chấp hành hình phạt tù, có xác nhận của trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện;”;

“d) Khi phạm tội là người dưới 18 tuổi;”;

“đ) Là người đủ 75 tuổi trở lên;”.
5. Bổ sung Điều 10a như sau:

“Điều 10a. Điều kiện được đề nghị đặc xá đối với người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
1. Người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù phải có đủ các điều kiện sau dây:

a) Phạm tội lần đầu ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng, trừ những người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia;

b) Chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thời gian được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù;

c) Đã thực hiện xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác;

d) Khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

2. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải có đủ điều kiện sau đây:

a) Chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thời gian thử thách;

b) Đã thực hiện ít nhất một phần ba thời gian thử thách.”.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

“Điều 11. Các trường hợp không đề nghị đặc xá
Người có đủ điều kiện quy định tại Điều 10, Điều 10a của Luật này không được đề nghị đặc xá trong các trường hợp sau đây: 
1. Bản án hoặc quyết định của Tòa án đối với người đó đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng.
2. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác.
3. Trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định.
4. Người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII, Chương XXVI, Điều 299 của Bộ luật Hình sự; người bị kết án 10 năm tù trở lên về một trong các tội quy định tại Chương XIV của Bộ luật Hình sự do cố ý hoặc người bị kết án 07 năm tù trở lên đối với một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 248, 251 và 252 của Bộ luật Hình sự.

5. Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của Bộ luật Hình sự.”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 14 như sau:

“5. Văn bản đề nghị đặc xá của Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện đối với người đang chấp hành án phạt tù; văn bản của Chánh án Tòa án có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị đặc xá đối với người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.”.
8. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:

“Điều 15. Trình tự, thủ tục lập hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện đề nghị đặc xá

1. Giám thị trại giam thuộc Bộ Công an có trách nhiệm xem xét, lập danh sách, hồ sơ phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá trình Tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá.

Giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an có trách nhiệm xem xét, lập danh sách, hồ sơ phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá gửi đến Cục trưởng Cục An ninh Điều tra hoặc Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an xét duyệt trình Tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá.

Giám thị trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm xem xét, lập danh sách, hồ sơ phạm nhân có đủ điều kiện được đề nghị đặc xá gửi Giám đốc Công an cấp tỉnh xét duyệt, trình Tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá.

Giám thị trại giam, trại tạm giam và Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo, niêm yết công khai danh sách người được trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện đề nghị đặc xá.

2. Giám thị trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm xem xét, lập danh sách, hồ sơ phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá gửi Cục trưởng Cục Điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng xét duyệt, trình Tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá.

Giám thị trại giam, trại tạm giam thuộc quân khu và tương đương có trách nhiệm xem xét, lập danh sách, hồ sơ phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá gửi Trưởng phòng Điều tra hình sự quân khu và tương đương xét duyệt, gửi Cục trưởng Cục Điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng xét duyệt, trình Tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá.

Giám thị trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, trại giam, trại tạm giam thuộc quân khu và tương đương có trách nhiệm thông báo, niêm yết công khai danh sách người được trại giam, trại tạm giam đề nghị đặc xá.

3. Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét lập danh sách hồ sơ người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cư trú trên địa bàn có đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, gửi Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Chánh án Tòa án nhân dân đã ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù có trách nhiệm xem xét, lập danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá cho người đang được hoãn chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá, gửi Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cùng cấp xét duyệt, lập danh sách, hồ sơ người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện đề nghị đặc xá trình Tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá.

4. Căn cứ kết quả thẩm định của Tổ thẩm định liên ngành, Giám thị trại giam thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cục trưởng Cục An ninh Điều tra hoặc Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sảt điều tra của Bộ Công an, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh quân khu và tương đương lập danh sách, hồ sơ người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá gửi Cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá tập hợp và chuyển đến các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá nghiên cứu, thẩm định.

Đối với danh sách, hồ sơ người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án đã được Tổ thẩm định liên ngành thẩm định có đủ điều kiện đề nghị đặc xá, Tòa án nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ, danh sách và chuyển về Tòa án nhân dân tối cao tập hợp, chuyển đến các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá nghiên cứu, thẩm định.”.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

“Điều 16. Thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá và trình Chủ tịch nước danh sách đề nghị đặc xá

1. Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá quyết định thành lập các tổ chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá; quyết định thành lập các Tổ thẩm định liên ngành gồm đại diện của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do một lãnh đạo cấp Cục của Bộ Công an làm Tổ trưởng.
Tổ thẩm định liên ngành có trách nhiệm giúp Hội đồng tư vấn đặc xá nghiên cứu, thẩm định danh sách, hồ sơ của người được đề nghị đặc xá do Giám thị trại giam thuộc Bộ Công an, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cục trưởng Cục An ninh điều tra của Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu và tương đương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh trình. Tổ thẩm định liên ngành chịu trách nhiệm về tính khách quan trong quá trình kiểm tra, thẩm định danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá; kết quả thẩm định, lập biên bản thẩm định kèm theo danh sách người đủ điều kiện đề nghị đặc xá.

2. Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá có trách nhiệm tập hợp danh sách, hồ sơ người có đủ điều kiện đề nghị đặc xá do Giám thị trại giam thuộc Bộ Công an, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cục trưởng Cục An ninh điều tra của Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu và tương đương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh lập theo kết quả của Tổ thẩm định liên ngành; chuyển danh sách cùng với Phiếu đề nghị đặc xá đến các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá để nghiên cứu, thẩm định.

3. Các thành viên Hội đông tư vấn đặc xá có trách nhiệm nghiên cứu, thẩm định, phát hiện những sai sót về nội dung và hình thức trong danh sách, Phiếu đề nghị đặc xá cho phạm nhân và thông báo kịp thời cho Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá biết. Đối với những hồ sơ đề nghị đặc xá mà thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá yêu cầu phải có tài liệu chứng minh để làm rõ những tình tiết cụ thể thì Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá cung cấp kịp thời. Sau khi nhận được ý kiến tham gia của thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá có trách nhiệm xem xét, giải quyết. Trường hợp không thống nhất về danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá phải có báo cáo giải trình kèm theo danh sách và hồ sơ để Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét, quyết định.

4. Hội đồng tư vấn đặc xá tổ chức xét duyệt danh sách, hồ sơ đặc xá do Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá trình và lập danh sách người đủ điều kiện đặc xá trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.”.
10. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“Điều 18. Thực hiện Quyết định đặc xá 
1. Giám thị trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, trại giam, trại tạm giam thuộc quân khu và tương đương, Giám thị trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tổ chức công bố và thực hiện Quyết định đặc xá đối với người được đặc xá.

2. Giám thị trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, trại giam thuộc quân khu và tương đương cấp giấy chứng nhận đặc xá cho người đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam được đặc xá; Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đặc xá cho người đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện được đặc xá; Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu và tương đương cấp giấy chứng nhận đặc xá cho người đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam thuộc quân khu và tương đương được đặc xá.

Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đặc xá có trách nhiệm gửi giấy chứng nhận đó đến các cơ quan được quy định tại khoản 1, khoản 6 Điều 40 Luật Thi hành án hình sự.”.
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

“Điều 19. Thực hiện Quyết định đặc xá đối với người nước ngoài
Khi có Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với người nước ngoài, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà người được đặc xá là công dân biết và đề nghị phối hợp thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước; người được đặc xá được bố trí cho lưu trú tại phòng riêng trong khu vực giam, giữ và có sự giám sát chặt chẽ cho đến khi bàn giao cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà người được đặc xá là công dân.”.

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

“Điều 21. Người được đặc xá trong trường hợp đặc biệt
Trong trường hợp đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu về đối nội, đối ngoại của Nhà nước, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân mà không phụ thuộc vào các điều kiện quy định tại Điều 10, Điều 10a và Điều 11 của Luật này.”.

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

“Điều 22. Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Theo yêu cầu của Chủ tịch nước hoặc xét thấy cần thiết, Chính phủ chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan lập hồ sơ của người được đề nghị đặc xá trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.”.
14. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 25 như sau:

“2. Trách nhiệm của Hội đồng tư vấn đặc xá:
a) Hướng dẫn chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước;
b) Xem xét duyệt hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện đề nghị đặc xá do Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá và Tòa án nhân dân tối cao trình;

c) Lập danh sách người đủ điều kiện đặc xá để Chủ tịch nước xem xét, quyết định; 
d) Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch nước giao.”
15. Bổ sung khoản 4 vào Điều 26 như sau:

“4. Bộ Công an là cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá giúp Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá.”.

16. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 28 như sau:

“2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Tòa án cấp dưới thực hiện đặc xá theo quy định tại Điều 22 và khoản 1 Điều 23 của Luật này và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: tập hợp hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện đề nghị đặc xá do Tòa án nhân dân cấp tỉnh lập và chuyển đến các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá nghiên cứu, thẩm định; tổng hợp kết quả thẩm định của các thành viên và trình Hội đồng tư vấn đặc xá xét duyệt.”
17. Sửa đổi, bổ sung Điều 33 như sau:

“Điều 33. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại
Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Tư lệnh quân khu và tương đương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại. 
Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Tư lệnh quân khu và tương đương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có quyền tiếp tục khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm xem xét, nếu chấp nhận khiếu nại thì đưa vào danh sách người đủ điều kiện đề nghị đặc xá; nếu không chấp nhận khiếu nại thì đưa vào danh sách người không đủ điều kiện đề nghị đặc xá.”.
18. Bãi bỏ khoản 3 Điều 10 và Điều 17.
Điều 2. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng       năm 2019.


Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày       tháng        năm 2018.
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